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1. THÂN VAN VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO:
Tùy theo các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, áp suất hoạt
động, cấp chịu lửa, độ kín khí, khung van được cấu tạo
bằng các vật liệu có độ dày và tạo hình khác nhau. Vật liệu
thường được Starduct sử dụng là tôn mạ kẽm độ mạ
180g/m2, tiêu chuẩn mạ JIS G 3302:2010 và JIS H 0401:2007
tương đương ASTM A653/A653M, độ dày từ 0.75 tới
1.5mm. Khung/thân van có thể là loại C thân liền bích cho
van áp suất thấp tới trung bình hoặc profile U (hat-shape)
cho van áp suất trung bình tới cao.
2. CÁNH VAN VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO:
Vật liệu: tùy theo các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, áp
suất hoạt động, cấp chịu lửa, độ kín khí ... mà vật liệu có độ
dày và tạo hình khác nhau. Vật liệu thường được sử dụng là
tôn mạ kẽm độ mạ 180g/m2, độ dày từ 0.75 tới 1.5mm tiêu
chuẩn mạ JIS G 3302:2010 và JIS H 0401:2007 tương đương
ASTM A653/A653M. Thông thường cánh song song áp
dụng cho các van hai trạng thái (mở/đóng) còn cánh đối
ngẫu áp dụng cho các van điều biến dòng khí như van cân
bằng/điều chỉnh
3. TRỤC VAN VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO:
Trục van Starduct được chế tạo từ thép CT4 (mạ kẽm Z18)
hoặc thép không gỉ với kích thước và cấu tạo tùy theo loại
van. Tùy theo loại van trục có thể là thép vuông 10x10 hoặc
lục giác 10
4. BỘ LIÊN ĐỘNG CÁNH:
Chế tạo chính xác bằng thép theo cơ cấu hoạt động đóng
mở song song hoặc đối ngẫu của cánh. Bộ giằng đóng mở
có thể được bố trí kín trong khung van hoặc nằm ngoài
khung van.
5. GIOĂNG KÍN KHÍ THÂN VÀ CÁNH
Tùy các yêu cầu độ kín khí của van mà có thể có hoặc
không có các gioăng này. Chất liệu gioăng có thể bằng cao-
su silicone hoặc inox lá đàn hồi.

6. BẠC VAN
Tùy theo các yêu cầu kỹ thuật, bạc trục van có thể bằng
nhựa PPP, đồng vàng hoặc vòng bi.
7. KE GÓC VÀ BÍCH KẾT NỐI
Tùy theo chủng loại van mà các góc khung van có thể được
kết nối bằng ke góc, tán bấm (bích đơn hoặc bích đôi liền
thân) bích C, bích S đối với van áp suất thấp hoặc bích V3.
V4. V5 đối với van áp suất cao.
8. CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN:

MÔ TƠ ĐIỆN : Mô tơ Belimo, sản xuất tại Thụy Sỹ hoặc
Mỹ. Có nhiều cấp mô men xoắn khác nhau, có nhiều
chức năng khác nhau (Xem bảng hướng dẫn lựa chọn
mô tơ)
TAY GẠT CƠ KHÍ: Tay gạt cơ khí do NSCA thiết kế và chế
tạo theo công nghệ 1 chạm, giúp dễ ràng điều chỉnh
van bằng 1 tay thuận lợi cho mọi trường hợp, vị trí điều
khiển. Bước điều khiển 1 ... 9 (10%)
TAY VẶN TRỤC VÍT: Tay vặn trục vít do NSCA chế tạo
riêng, điều chỉnh cánh van vô cấp, giúp hiệu chỉnh
chính xác mức lưu lượng theo yêu cầu.

9. TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO:
Van VCD/NRD/ PRD của Starduct được chế tạo theo tiêu
chuẩn Ashrea 70:2006. Đặc biệt toàn bộ thân van,  cánh
van và các linh kiện của van đều được sản xuất trên dây
chuyền cơ khí chính xác, chô độ đồng đều cao về chất
lượng.
10. KÍN KHÍ:
Van VCD/NRD/PRD của Starduct có đồ rò rỉ khí thấp, đạt
mức Class 2 của tiêu chuẩn AMCA 500-D.
11. BẢO HÀNH:
Các van VCD/NRD/PRD của Starduct được bảo hành 24
tháng kể từ ngày giao hàng. Đặc biệt mô tơ điện được bảo
hành 60 tháng bởi Belimo.
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ĐỘ RÒ RỈ KHÍ TRÊN THÂN VAN VÀ CÁNH VAN THEO TIÊU CHUẨN AMCA 500-D
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S-VCD-HQ

S-VCD-M

S-VCD-SQ

5



Cơ cấu:
HQ = tay gat; SQ = truc vít
M   = van sử dụng động cơ
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